Číslovky
Số từ
Číslovky základní
Số từ cơ bản
nula | số không so choŋm |
jeden m, jedna f | một mot |
dva m, dvě f | hai hai |
tři | ba ba |
čtyři | bốn bon |
pět | năm nam |
šest | sáu sau |
sedm | bảy bai |
osm | tám tam |
devět | chín čin |
deset | mười məɜi |
jedenáct | mười một məɜi mot |
dvanáct | mười hai məɜi hai |
třináct | mười ba məɜi ba |
čtrnáct | mười bốn məɜi bon |
patnáct | mười lăm məɜi lam |
šestnáct | mười sáu məɜi sau |
sedmnáct | mười bảy məɜi bai |
osmnáct | mười tám məɜi tam |
devatenáct | mười chín məɜi čin |
dvacet | hai mươi hai məɜi |
dvacet jedna | hai mươi mốt hai məɜi mot |
dvacet dva | hai mươi hai hai məɜi hai |
třicet | ba mươi ba məɜi |
čtyřicet | bốn mươi bon məɜi |
padesát | năm mươi nam məɜi |
šedesát | sáu mươi sau məɜi |
sedmdesát | bảy mươi bai məɜi |
osmdesát | tám mươi tam məɜi |
devadesát | chín mươi čin məɜi |
sto | một trăm mot čam |
sto dvacet | một trăm hai mươi mot čam hai məɜi |
dvě stě | hai trăm hai čam |
tisíc | một nghìn mot ŋin |
dva tisíce | hai nghìn hai ŋin |
tisíc pět set osmdesát tři | một nghìn năm trăm tám mươi ba mot ŋin nam čam tam məɜi ba |
milion | một triệu mot čieu |
Číslovky řadové
Số thứ từ
první, prvý | thứ nhất thə ňət |
druhý | thứ hai thə hai |
třetí | thứ ba thə ba |
čtvrtý | thứ tư thə tə |
pátý | thứ năm thə nam |
šestý | thứ sáu thə sau |
sedmý | thứ bảy thə bai |
osmý | thứ tám thə tam |
devátý | thứ chín thə čin |
desátý | thứ mười thə məɜi |
dvacátý | thứ hai mươi thə hai məɜi |
třicátý | thứ ba mươi thə ba məɜi |
stý | thứ một trăm thə mot čam |
Zlomky
Phân số
půl(ka), polovina | một nửa mot nəa |
jeden a půl | một rưỡi mot zəɜi |
třetina | một phần ba mot fən ba |
dvě třetiny | hai phần ba hai fən ba |
čtvrtina | một phần tư mot fən tə |
tři čtvrtiny | ba phần tư ba fən tə |
pětina | một phần năm mot fən nam |
šestina | một phần sáu mot fən sau |
sedmina | một phần bảy mot fən bai |
osmina | một phần tám mot fən tam |
devítina | một phần chín mot fən čin |
desetina | một phần mười mot fən məɜi |
setina | một phần trăm mot fən čam |
Pozdravy a oslovení
Chào hỏi và xưng hô
Dobré ráno. | Xin chào. sin čao |
Dobrý den. | Xin chào. sin čao |
Ahoj. | Chào. čao |
Dobré odpoledne. | Xin chào. sin čao |
Dobrý večer. | Xin chào. sin čao |
Dobrou noc. | Chúc ngủ ngon. čuk p ŋu ŋon |
Promiňte prosím... | Xin lỗi anh/chị... sin loi aň/či |
S dovolením. | Anh/chị làm ơn cho tôi đi qua. aň/či lam ɜn čo toi di kua |
Čekáte na mne? | Anh/chị chờ tôi à? aň/či č ɜ toi a? |
Rád vás vidím. | Tôi rất vui được gặp anh/chị. toi z ət vui dəɜk gap aň/či |
Dlouho jsem tě neviděl. | Lâu rồi tôi không gặp anh. l əu zoi toi choŋm gap aň |
Jak se máte? | Anh có khoẻ không? aň ko choe cho ŋm? |
Jak se vede? | Anh thế nào? aň t he nao? |
Jak se má vaše rodina? | Gia đình anh có khoẻ không? za diň aň ko choe cho ŋm? |
Měl jste příjemnou cestu? | Chuyến đi của anh có tốt không? čuien di kua aň ko tot cho ŋm? |
Našel jste to bez problémů? | Anh có vấn đề gì khi tìm đường không? aň ko v ən de zí chi tim dəɜŋ choŋm? |
Cesta byla bez problémů. | Trên đường không có vấn đề gì. čen d əɜŋ choŋm ko vən de zí |
Už jste tady někdy byl? | Anh đã từng ở đây chưa? aň daa t əŋ ɜ dəi čəa? |
Děkuji za optání. | Cảm ơn vì sự quan tâm. kam ɜn vi sə kuan təm |
Mám se dobře. A vy? | Tôi khoẻ, còn anh thì sao? toi choeˌ kon aň t hi sao? |
Jde to. | Bình thường. biň t həɜŋ |
Nemohu si stěžovat. | Tôi không thể phàn nàn. toi cho ŋm the fan nan |
Vypadáte dobře. | Trông anh khoẻ. čo ŋm aň choe |
Pane/Paní... | Anh/chị... aň/či |
Dámy a pánové! | Các ông bà! kak o ŋm ba! |
Seznámení
Gặp mặt
Mohu znát vaše jméno? | Tôi có thể biết tên của anh được không ạ? toi ko t he biet ten kua aň dəɜk choŋm a? |
Jak se jmenuješ? | Anh tên là gì? aň ten la zí? |
Jmenuji se... | Tôi tên là... toi ten la |
Já jsem... | Tôi là... toi la |
Nejste pan...? | Anh có phải là anh...không? aň ko fai la aň...cho ŋm? |
Kdo jste? | Anh là ai? aň la ai? |
Kdo je to? | Đó là ai? do la ai? |
Kdo je ta paní? | Chị ấy là ai? či əi la ai? |
Známe se?, My se známe? | Chúng ta có quen nhau không? ču ŋm ta ko kuen ňau choŋm? |
Znáte se? | Các anh có quen nhau không? kak aň ko kuen ňau cho ŋm? |
Znáte moji ženu? | Anh có quen vợ của tôi không? aň ko kuen v ɜ kua toi choŋm? |
Pamatujete si na mne? | Anh còn nhớ đến tôi không? aň kon ň ɜ den toi choŋm? |
Už jsme se potkali/viděli? | Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? ču ŋm ta daa gap ňau bao zɜ čəa? |
Odkud se známe? | Chúng ta quen nhau ở đâu? ču ŋm ta kuen ňau ɜ dəu? |
Obávám se, že vás neznám. | Tôi e rằng tôi chưa quen anh. toi e za ŋ toi čəa kuen aň |
Bohužel si vás nepamatuji. | Tôi lấy làm tiếc, nhưng tôi không nhớ anh. toi l əi lam tiekˌ ňəŋ toi choŋm ňɜ aň |
Dovolte, abych se představil. | Xin phép cho tôi tự giới thiệu. sin fep čo toi t ə zɜi thieu |
Dovolte, abych vám představil svoji ženu. | Xin phép, cho tôi giới thiệu vợ tôi. sin fepˌ čo toi z ɜi thieu vɜ toi |
Představíte mne...? | Anh giới thiệu tôi với...không? aň z ɜi thieu toi vɜi...choŋm? |
Můžete nás seznámit? | Anh có thể giới thiệu chúng tôi không? aň ko t he zɜi thieu čuŋm toi choŋm? |
Seznamte se s... | Anh hãy làm quen với... aň hai lam kuen v ɜi |
To je pan/paní X. | Đây là anh/chị X. d əi la aň/či s |
To je můj manžel/šéf. | Đây là chồng/ông chủ của tôi. d əi la čoŋm/oŋm ču kua toi |
To jsou moji kolegové. | Đây là những đồng nghiệp của tôi. d əi la ňəŋ doŋm ŋiep kua toi |
Těší mě, (že vás poznávám). | Tôi rất hân hạnh được làm quen với anh. toi z ət hən haň dəɜk lam kuen vɜi aň |
Rád jsem vás poznal. | Tôi rất vui được làm quen với anh. toi z ət vui dəɜk lam kuen vɜi aň |
Potěšení bylo na mé straně. | Tôi cũng vậy. toi kuu ŋm vəi |
Loučení
Từ biệt
Na shledanou. | Tạm biệt. tam biet |
Brzy na shledanou. | Hẹn gặp lại sớm. hen gap lai s ɜm |
Ahoj! | Chào. čao |
Měj se! | Chúc vui vẻ! čuk p vui ve! |
Tak zatím. | Hẹn gặp lại. hen gap lai |
Zítra na shledanou. | Hẹn gặp lại ngày mai. hen gap lai ŋai mai |
Sbohem. | Tạm biệt. tam biet |
Pozdravujte je ode mne. | Cho tôi gửi lời hỏi thăm họ. čo toi g əi lɜi hoi tham ho |
Promiňte, spěchám. | Xin lỗi, tôi vội. sin loiˌ toi voi |
Musím (už) jít. | Tôi phải đi rồi. toi fai di zoi |
Nemám čas. | Tôi không có thời gian. toi cho ŋm ko thɜi zan |
Uvidíme se zítra na... | Chúng ta sẽ gặp ngày mai ở... ču ŋm ta see gap ŋai mai ɜ |
Ozvi se mi někdy. | Hãy liên lạc với tôi nhé. hai lien lak v ɜi toi ňe |
Zavolám ti. | Tôi sẽ gọi điện anh. toi see goi dien aň |
Přání
Lời chúc mừng
Na zdraví! (při přípitku) | Chúc sức khoẻ! čuk p sək choe! |
Gratuluji!, Blahopřeji! | Chúc mừng anh! čuk p məŋ aň! |
Hodně štěstí! | Chúc anh gặp nhiều may mắn! čuk p aň gap ňieu mai man! |
Užijte si to! | Chúc các bạn chơi vui vẻ nhé! čuk p kak ban čɜi vui ve ňe! |
Dobře se bavte! | Chúc vui vẻ! čuk p vui ve! |
Šťastnou cestu. | Chúc lên đường may mắn. čuk p len dəɜŋ mai man |
Dobře dojeď! | Đi bình an nhé! di biň an ňe! |
Vraťte se v pořádku! | Hãy đi về cẩn thận nhé! hai di ve k ən thən ňe! |
Všechno nejlepší! (k narozeninám) | Chúc mừng sinh nhật! čuk p məŋ siň ňət! |
Upřímnou soustrast. | Thành thật chia buồn với anh. t haň thət čia buon vɜi aň |
Veselé Velikonoce! | Chúc mừng Phục sinh! čuk p məŋ fukp siň! |
Veselé Vánoce! | Chúc mừng Giáng sinh! čuk p məŋ zaŋ siň! |
Šťastný nový rok! | Chúc mừng năm mới! čuk p məŋ nam mɜi! |
To je dobře., To se máte. | Chúc mừng! čuk p məŋ! |
Ať vám to vyjde! | Chúc may mắn! čuk p mai man! |
Porozumění
Các tình huống hiểu lầm
Prosím? (nerozuměl jsem) | Dạ?, Sao? za?ˌ sao? |
Promiňte. Nerozumím. | Xin lỗi. Tôi không hiểu. sin loi toi cho ŋm hieu |
Nerozuměl jsem vám dobře. | Tôi không hiểu rõ anh nói gì. toi cho ŋm hieu zoo aň noi zí |
Můžete to zopakovat? | Anh có thể nói lại được không? aň ko t he noi lai dəɜk choŋm? |
Co jste říkal? | Anh đã/vừa nói gì? aň daa/v əa noi zí? |
To jste mi špatně rozuměl. | Anh đã hiểu lầm/nhầm. aň daa hieu l əm/ňəm |
To musí být nějaké nedorozumění. | Đó phải là sự hiểu lầm nào đó. do fai la s ə hieu ləm nao do |
To se určitě vysvětlí. | Vấn đề này chắc chắn sẽ được giải thích. v ən de nai čak čan see dəɜk zai thiť |
Můžete mi to vysvětlit? | Anh có thể giải thích điều này cho tôi được không? aň ko t he zai thiť dieu nai čo toi dəɜk choŋm? |
Mluvíte anglicky/německy/francouzsky/španělsky/italsky/rusky? | Anh nói được tiếng Anh/Đức/Pháp/Tây Ban Nha/Ý/Nga không? aň noi d əɜk tieŋ aň/dək/fap/təi ban ňa/i/ŋa choŋm? |
Umím jen trochu německy. | Tôi chỉ nói được một chút tiếng Đức. toi či noi d əɜk mot čut tieŋ dək |
Mluvte prosím pomaleji. | Làm ơn nói chậm lại. lam ɜn noi čəm lai |
Co to znamená? | Từ này có nghĩa gì? t ə nai ko ŋia zí? |
Můžete to nějak blíže popsat? | Anh có thể nói chi tiết hơn được không? aň ko t he noi či tiet hɜn dəɜk choŋm? |
Můžete mi to napsat? | Anh có thể viết cho tôi từ này được không? aň ko t he viet čo toi tə nai dəɜk choŋm? |
Jak se vyslovuje tohle slovo? | Từ này phát âm như thế nào? t ə nai fat əm ňə the nao? |
Rozumíte mi? | Anh có hiểu tôi nói gì không? aň ko hieu toi noi zí cho ŋm? |
Rozumím., Chápu. | Tôi hiểu. toi hieu |
Pochopil jste to? | Anh đã hiểu chưa? aň daa hieu č əa? |
Už je to jasné? | Đã rõ chưa? daa zoo č əa? |
Aha!, Už chápu. | À!, Tôi hiểu rồi! a!ˌ toi hieu zoi! |
Promiňte, stále vám nerozumím. | Xin lỗi, nhưng tôi vẫn chưa hiểu. sin loiˌ ň əŋ toi vən čəa hieu |
Mohl byste mě opravit, když udělám chybu? | Anh có thể sửa cho tôi khi tôi nói sai được không? aň ko t he səa čo toi chi toi noi sai dəɜk choŋm? |
Žádosti, příkazy a návrhy
Lời xin, mệnh lệnh và lời đề nghị
Můžete mi pomoci? | Anh có thể giúp tôi được không? aň ko t he zup toi dəɜk choŋm? |
Mohl bych (dostat)...? | Cho tôi xin...được không? čo toi sin...d əɜk choŋm? |
Můžete mi říct...? | Anh có thể cho tôi biết...được không? aň ko t he čo toi biet...dəɜk choŋm? |
Udělal byste pro mě něco? | Anh có thể giúp tôi một việc được không? aň ko t he zup toi mot viek dəɜk choŋm? |
Mohl byste mi poradit...? | Anh có thể tư vấn cho tôi...được không? aň ko t he tə vən čo toi...dəɜk choŋm? |
Mohl byste to zařídit? | Anh có thể thu xếp việc này được không? aň ko t he thu sep viek nai dəɜk choŋm? |
Rád bych... | Tôi muốn... toi muon |
Chtěl bych vás požádat... | Tôi muốn nhờ anh... toi muon ň ɜ aň |
Byl byste tak laskav a...? | Anh làm ơn...? aň lam ɜn? |
Bylo by možné...? | ..., có được không? ˌ ko d əɜk choŋm? |
Rád bych mluvil s... | Tôi muốn nói chuyện với... toi muon noi čuien v ɜi |
Chtěl bych si domluvit schůzku. | Tôi muốn hẹn gặp anh. toi muon hen gap aň |
Mohli bychom se sejít? | Chúng ta có thể gặp nhau được không? ču ŋm ta ko the gap ňau dəɜk choŋm? |
Mohl byste chvíli počkat? | Anh có thể đợi một chút được không? aň ko t he dɜi mot čut dəɜk choŋm? |
Mohu si to půjčit? | Tôi có thể mượn cái này được không? toi ko t he məɜn kai nai dəɜk choŋm? |
Mohu se k vám připojit? | Tôi có thể đi cùng anh được không? toi ko t he di kuŋm aň dəɜk choŋm? |
Vyzvednete mě? | Anh có thể đón tôi được không? aň ko t he don toi dəɜk choŋm? |
Podal byste mi...? | Anh có thể đưa cho tôi...được không? aň ko t he dəa čo toi...dəɜk choŋm? |
Rád bych věděl, jestli... | Xin cho tôi biết... sin čo toi biet |
Můžete (mi) to zjistit? | Anh có thể kiểm tra giúp tôi điều này được không? aň ko t he kiem ča zup toi dieu nai dəɜk choŋm? |
Promiňte, potřebuji... | Xin lỗi anh, tôi cần... sin loi aňˌ toi k ən |
Mohu vám pomoci? | Tôi có thể giúp anh không? toi ko t he zup aň choŋm? |
Hledám... | Tôi tìm... toi tim |
Zavedl byste mě tam? | Anh có thể dẫn đường cho tôi đến nơi đó được không? aň ko t he zən dəɜŋ čo toi den nɜi do dəɜk choŋm? |
Nejlepší bude... | Tốt nhất là... tot ň ət la |
Nechtěl byste...? | Anh có muốn...không? aň ko muon...cho ŋm? |
A co takhle...? | Hoặc là...? hoak la? |
Mohli bychom třeba (jít)... | Chúng ta có thể (đi)... ču ŋm ta ko the (di) |
Připojíte se k nám? | Anh đi cùng chúng tôi không? aň di ku ŋm čuŋm toi choŋm? |
Pokud vám to nevadí. | Nếu anh không phiền. neu aň cho ŋm fien |
Nevadí, když...? | Anh có thấy phiền không nếu... ? aň ko t həi fien choŋm neu... ? |
Souhlasíte? | Anh có đồng ý không? aň ko do ŋm i choŋm? |
Zajímá vás to? | Anh có quan tâm đến điều này không? aň ko kuan t əm den dieu nai choŋm? |
Chcete to vidět? | Anh có muốn xem không? aň ko muon sem cho ŋm? |
Mám ho zavolat? | Tôi có nên gọi anh ấy đến không? toi ko nen goi aň əi den choŋm? |
Víte to jistě? | Anh có chắc không? aň ko čak cho ŋm? |
Proč ne? | Tại sao không? tai sao cho ŋm? |
Jak si přejete. | Tùy anh. tui aň |
Budete muset... | Anh sẽ phải... aň see fai |
Počkejte chvíli, prosím. | Xin làm ơn đợi một chút. sin lam ɜn dɜi mot čut |
Můžete jít dál. | Anh có thể vào. aň ko t he vao |
Vstupte!, Dále! | Xin mời anh vào. sin m ɜi aň vao |
Odložte si. | Mời anh cởi áo ra. m ɜi aň kɜi ao za |
Posaďte se. | Mời anh ngồi. m ɜi aň ŋoi |
Udělejte si pohodlí. | Anh cứ tự nhiên. aň k ə tə ňien |
Provedu vás. | Tôi sẽ dẫn anh đi xem. toi see z ən aň di sem |
Co vám mohu nabídnout? | Tôi có thể mời anh dùng gì? toi ko t he mɜi aň zuŋm zí? |
Dáte si něco k pití? | Anh có uống gì không? aň ko uo ŋm zí choŋm? |
Poslužte si., Nabídněte si. | Anh cứ tự nhiên. aň k ə tə ňien |
Vezmi si (ještě). | Anh lấy nữa đi. aň l əi nəa di |
Chcete ještě? | Anh có muốn dùng nữa không? aň ko muon zu ŋm nəa choŋm? |
Nechte nás o samotě. | Xin phép cho chúng tôi được nói chuyện riêng. sin fep čo ču ŋm toi dəɜk noi čuien zieŋ |
Jděte pryč! | Hãy đi ra chỗ khác! hai di za čo chak! |
Ven!, Vypadni! | Xéo ngay! seo ŋai! |
Zmiz! | Cút đi! kut di! |
Poděkování a spokojenost
Lời cảm ơn và sự hài lòng
Díky! | Cảm ơn! kam ɜn! |
Děkuji mnohokrát. | Cảm ơn nhiều. kam ɜn ňieu |
Děkuji za všechno. | Cảm ơn vì tất cả. kam ɜn vi tət ka |
Oceňuji to., Cením si toho. | Tôi rất cảm kích điều đó. toi z ət kam kiť dieu do |
Není zač. | Không có gì., Không sao. cho ŋm ko zíˌ choŋm sao |
Prosím. (na poděkování) | Không có gì., Không sao. cho ŋm ko zíˌ choŋm sao |
To jste nemusel(i)... (vděk) | Anh không cần ... aň cho ŋm kən |
Předem děkuji. | Tôi cảm ơn trước. toi kam ɜn čəɜk |
Líbí se nám tady. | Chúng tôi thích ở đây. ču ŋm toi thiť ɜ dəi |
Velmi se mi tady líbilo. | Chúng tôi đã rất thích ở đây. ču ŋm toi daa zət thiť ɜ dəi |
Doporučíme vás našim známým. | Chúng tôi sẽ giới thiệu nơi này với những người bạn của chúng tôi. ču ŋm toi see zɜi thieu nɜi nai vɜi ňəŋ ŋəɜi ban kua čuŋm toi |
Nejsme příliš spokojeni se (službami)... | Chúng tôi không hài lòng lắm với (dịch vụ)... ču ŋm toi choŋm hai lauŋm lam vɜi (ziť vu) |
Náš pokoj se nám nelíbí. | Chúng tôi không hài lòng với phòng của chúng tôi. ču ŋm toi choŋm hai lauŋm vɜi fauŋm kua čuŋm toi |
Požadujeme slevu. | Chúng tôi yêu cầu hạ giá. ču ŋm toi ieu kəu ha za |
Chci zpátky peníze. | Tôi muốn lấy lại tiền. toi muon l əi lai tien |
Budeme si muset stěžovat vedoucímu na... | Chúng tôi phải khiếu nại với ông chủ rằng... ču ŋm toi fai chieu nai vɜi oŋm ču zaŋ |
Musím si stěžovat. | Tôi phải khiếu nại. toi fai chieu nai |
Pokud to nenapravíte, půjdeme jinam. | Nếu anh không giải quyết vấn đề này thì chúng tôi sẽ đi nơi khác. neu aň cho ŋm zai kuiet vən de nai thi čuŋm toi see di nɜi chak |
Omluvy, omyly a lítost
Lời xin lỗi, nhầm lẫn và thương tiếc
Je mi líto., Mrzí mě to. | Tôi lấy làm tiếc. toi l əi lam tiek |
To je mi (velmi) líto. | Tôi rất lấy làm tiếc về điều đó. toi z ət ləi lam tiek ve dieu do |
Omlouvám se. | Tôi xin lỗi. toi sin loi |
Promiňte, že vás obtěžuji. | Tôi xin lỗi vì làm phiền anh. toi sin loi vi lam fien aň |
Zlobíte se na mne? | Anh có giận tôi không? aň ko z ən toi choŋm? |
Omluvte mne na chvíli. | Tôi xin phép có chút việc. toi sin fep ko čut viek |
Chci se omluvit (za...). | Tôi muốn xin lỗi (vì...). toi muon sin loi (vi) |
Obávám se, že ne. | Tôi e rằng không. toi e za ŋ choŋm |
Doufám, že neruším. | Tôi hy vọng rằng không làm phiền anh. toi hi vau ŋm zaŋ choŋm lam fien aň |
Promiňte, že jdu pozdě. | Xin lỗi vì tôi đến muộn. sin loi vi toi den muon |
Promiňte, nerozuměl jsem (dobře). | Xin lỗi, tôi không hiểu được (rõ). sin loiˌ toi cho ŋm hieu dəɜk (zoo) |
Promiňte, potřebuji... | Xin lỗi, tôi cần... sin loiˌ toi k ən |
Nechtěl jsem se vás dotknout. | Tôi đã không muốn xúc phạm anh. toi daa cho ŋm muon sukp fam aň |
To je (ale) škoda. | Tiếc quá. tiek kua |
To nevadí. | Không sao. cho ŋm sao |
Nic se nestalo. | Không có vấn đề gì. cho ŋm ko vən de zí |
Bohužel ano/ne. | Đáng tiếc nhưng đúng là như vậy/không. da ŋ tiek ňəŋ duŋm la ňə vəi/choŋm |
Nedělejte si (s tím) starosti. | Anh đừng lo. aň d əŋ lo |
Nedá se nic dělat. | Không thể làm gì được. cho ŋm the lam zí dəɜk |
Nemohu již čekat. | Tôi không thể đợi nữa. toi cho ŋm the dɜi nəa |
Nevím to (jistě). | Tôi không biết (chắc). toi cho ŋm biet (čak) |
To musí být omyl. | Đó chắc là nhầm lẫn. do čak la ň əm lən |
To musí být omyl. (do telefonu) | Anh gọi nhầm số rồi. aň goi ň əm so zoi |
Spletl jsem se. | Tôi bị nhầm. toi bi ň əm |
Souhlas
Đồng ý
Ano. | Dạ., Vâng. zaˌ v əŋ |
Jo. | Ừ. ə |
Jistě. | Chắc chắn. čak čan |
Samozřejmě. | Tất nhiên rồi. t ət ňien zoi |
Rád(a). | Rất vui lòng. z ət vui lauŋm |
Výborně! | Tuyệt! tuiet! |
Dobrá. | Được rồi. d əɜk zoi |
Souhlasím (s vámi). | Tôi đồng ý (với anh). toi do ŋm i (vɜi aň) |
Jsem pro. | Tôi đồng ý. toi do ŋm i |
Bezpochyby. | Chắc chắn. čak čan |
Přirozeně. | Tất nhiên. t ət ňien |
Proč ne? | Tại sao không? tai sao cho ŋm? |
Myslím, že ano. | Tôi nghĩ là có. toi ŋii la ko |
Doufám, že ano. | Tôi hy vọng là có. toi hi vau ŋm la ko |
To jsem rád. | Tôi rất vui. toi z ət vui |
Máte pravdu. | Anh nói đúng. aň noi du ŋm |
To je pravda. | Đúng thế. du ŋm the |
Dobrý nápad. | Ý hay đấy. i hai d əi |
Klidně. | Được mà. d əɜk ma |
Možná. | Có lễ. ko lee |
Snad. | Có thể. ko t he |
Doufejme. | Hy vọng như thế. hi vau ŋm ňə the |
To se mi líbí. | Tôi thích cái này. toi t hiť kai nai |
To neodmítnu. | Tôi sẽ không từ chối. toi see cho ŋm tə čoi |
To by šlo. | Cũng được. kuu ŋm dəɜk |
To zní dobře. | Đó là ý tốt. do la i tot |
Nesouhlas, odmítnutí
Bất đồng, từ chối
Ne. | Không. cho ŋm |
Ne, děkuji. | Không, cảm ơn. cho ŋmˌ kam ɜn |
Určitě ne. | Chắc chắn là không. čak čan la cho ŋm |
Já ne. | Tôi không. toi cho ŋm |
Pro mne ne. | Không phải cho tôi. cho ŋm fai čo toi |
Ani ne., Nijak zvlášť. | Không hẳn. cho ŋm han |
Ne tak úplně. | Không hẳn. cho ŋm han |
Myslím, že ne. | Tôi nghĩ là không. toi ŋii la choŋm |
Nemohu s vámi souhlasit. | Tôi không thể đồng ý với anh. toi cho ŋm the doŋm i vɜi aň |
To není pravda. | Điều đó không phải là sự thật. dieu do cho ŋm fai la sə thət |
Vůbec ne. | Đâu., Không chút nào. d əuˌ choŋm čut nao |
V žádném případě. | Không đời nào! cho ŋm dɜi nao! |
Nikdy! | Không bao giờ! cho ŋm bao zɜ! |
Ani zdaleka ne... | Không ... chút nào. cho ŋm ... čut nao |
Ani v nejmenším. | Không một chút/tý nào! cho ŋm mot čut/ti nao! |
Rozhodně ne. | Nhất định là không. ň ət diň la choŋm |
No dovolte! | Tôi đòi anh xin lỗi! toi doi aň sin loi! |
Co si to dovolujete?! | Anh dám nói/làm sao mà bất lịch sự thế?! aň zam noi/lam sao ma b ət liť sə the?! |
Obávám se, že nemáte pravdu. | Tôi e rằng anh không đúng. toi e za ŋ aň choŋm duŋm |
Musíte se mýlit. | Chắc anh nhầm. čak aň ň əm |
To musí být omyl. | Điều đó chắc là nhầm lẫn. dieu do čak la ň əm lən |
Bohužel nemohu... | Đáng tiếc nhưng tôi không thể... da ŋ tiek ňəŋ toi choŋm the |
Rád bych, ale... | Tôi muốn nhưng... toi muon ň əŋ |
Raději bych ne... | Tôi sẽ thích hơn nếu tôi không... toi see t hiť hɜn neu toi choŋm |
Musím odmítnout. | Tôi phải từ chối. toi fai t ə čoi |
Nemohu to přijmout. | Tôi không thể nhận được. toi cho ŋm the ňən dəɜk |
Snad příště. | Có thể là lần sau. ko t he la lən sau |
Otázky
Câu hỏi
kdo? ai?
Kdo jste? | Anh là ai? aň la ai? |
Kdo to byl? | Anh ấy là ai? aň əi la ai? |
Kdo je to? | Đó là ai? do la ai? |
Kdo je tam? | Ai ở đó?, Ai đấy? ai ɜ do?ˌ ai dəi? |
S kým mluvím? | Tôi nói với ai? toi noi v ɜi ai? |
Kdo by nám mohl pomoci? | Ai có thể giúp chúng tôi? ai ko t he zup čuŋm toi? |
Na koho se mám obrátit? | Tôi nên nhờ ai? toi nen ň ɜ ai? |
Koho hledáte? | Anh tìm ai? aň tim ai? |
S kým chcete mluvit? | Anh muốn nói chuyện với ai? aň muon noi čuien v ɜi ai? |
Koho mám požádat?, Koho se mám zeptat? | Tôi nên hỏi ai? toi nen hoi ai? |
Od koho to víte? | Ai cho anh biết? ai čo aň biet? |
co? sao?
Co se děje? | Có chuyện gì vậy? ko čuien zí v əi? |
Co se stalo? | Chuyện gì đã xảy ra? čuien zí daa sai za? |
Co je to? | Cái gì đây? kai zí d əi? |
Co mám dělat? | Tôi nên làm gì? toi nen lam zí? |
Co budeme (teď) dělat? | Chúng ta sẽ làm gì bây giờ? ču ŋm ta see lam zí bəi zɜ? |
Co hledáte? | Anh tìm gì? aň tim zí? |
Co si přejete? | Anh muốn gì? aň muon zí? |
Co potřebujete? | Anh cần gì? aň k ən zí? |
Co pro vás mohu udělat? | Tôi có thể làm gì cho anh? toi ko t he lam zí čo aň? |
Co tady děláte? | Anh làm gì ở đây? aň lam zí ɜ dəi? |
O co jde? | (Cái) gì vậy? (kai) zí v əi? |
Co to stojí? | Cái này là bao nhiêu? kai nai la bao ňieu? |
jak?, jaký? thế nào?, như thế nào?
Jak prosím? | Dạ sao? za sao? |
Jak dlouho to potrvá? | Phải mất bao lâu? fai m ət bao ləu? |
Za jak dlouho tam budeme? | Chúng ta mất bao lâu mới tới? ču ŋm ta mət bao ləu mɜi tɜi? |
Jak dlouho se zdržíte? | Anh sẽ ở lại đây bao lâu? aň see ɜ lai dəi bao ləu? |
Jak dlouho už jste tady? | Anh ở đây bao lâu rồi? aň ɜ dəi bao ləu zoi? |
Jak se vám to líbilo? | Anh đã thấy thích thú không? aň daa t həi thiť thu choŋm? |
Jak se jmenujete? | Anh tên là gì? aň ten la zí? |
Jak se tam dostanu? | Tôi phải đi cách nào để tới nơi đó? toi fai di kať nao de t ɜi nɜi do? |
Jak často tam jezdíte? | Anh có hay đi nơi đó không? aň ko hai di n ɜi do choŋm? |
Nevíte, jak to udělat? | Anh biết làm cách nào không? aň biet lam kať nao cho ŋm? |
Jak to? | Vì sao thế? vi sao t he? |
Jaký je směnný kurz? | Tỷ giá hối đoái thế nào? ti za hoi doai t he nao? |
čí? của ai?
Čí je to vina? | Đó là lỗi của ai? do la loi kua ai? |
Čí je to dítě? | Đó là con của ai? do la kon kua ai? |
Čí je to? | Cái này của ai? kai nai kua ai? |
Nevím, čí to je. | Tôi không biết cái này của ai. toi cho ŋm biet kai nai kua ai |
kde? ở đâu?
Kde je to? | Nó ở đâu? no ɜ dəu? |
Kde se sejdeme? | Chúng ta sẽ gặp ở đâu? ču ŋm ta see gap ɜ dəu? |
Kde teď jste? | Anh đang ở đâu? aň da ŋ ɜ dəu? |
Kde můžu zaparkovat? | Tôi có thể đỗ xe ở đâu? toi ko t he do se ɜ dəu? |
Kde bydlíte? | Chỗ ở của anh ở đâu? čo ɜ kua aň ɜ dəu? |
Máte kde spát? | Anh có chỗ ngủ không? aň ko čo ŋu choŋm? |
odkud? từ đâu?
Odkud jste? | Anh từ đâu đến? aň t ə dəu den? |
Odkud odjíždí autobus do...? | Xe buýt đi...khởi hành từ đâu? se buit di...ch ɜi haň tə dəu? |
Odkud to víte? | Ai đã cho anh biết điều đó? ai daa čo aň biet dieu do? |
Odkud ho znáš? | Anh quen anh ấy ở đâu? aň kuen aň əi ɜ dəu? |
kam? đâu?
Kam jdete? | Anh đi đâu? aň di d əu? |
Kam jede tento autobus? | Xe buýt này đi đâu? se buit nai di d əu? |
Kam jsi to dal? | Anh đã để nó ở đâu? aň daa de no ɜ dəu? |
Kam byste chtěli jít? | Các anh muốn đi đâu? kak aň muon di d əu? |
kdy? khi nào?; bao giờ?
Kdy se vrátí? | Khi nào anh ấy về? chi nao aň əi ve? |
Kdy přijeli? | Họ đến khi nào? ho den chi nao? |
Kdy budete mít čas? | Khi nào anh có thời gian? chi nao aň ko t hɜi zan? |
Kdy se vám to hodí? | Khi nào tiện cho anh? chi nao tien čo aň? |
Kdy mohu přijít? | Khi nào tôi có thể đến? chi nao toi ko t he den? |
Kdy zavíráte? | Mấy giờ anh đóng cửa? m əi zɜ aň dauŋm kəa? |
Kdy to bude hotové? | Khi nào nó được chuẩn bị xong rồi? chi nao no d əɜk čuən bi sauŋm zoi? |
Kdy by měl přijít? | Khi nào anh ấy về? chi nao aň əi ve? |
Kdy tam mám být? | Khi nào tôi nên có mặt ở đó? chi nao toi nen ko mat ɜ do? |
Kdy jste se narodil(a)? | Anh/chị sinh ra năm bao nhiêu? aň/či siň za nam bao ňieu? |
kolik? bao nhiêu?
Kolik to stojí? | Cái này giá bao nhiêu tiền? kai nai za bao ňieu tien? |
Kolik to váží? | Cái này nặng bao nhiêu? kai nai na ŋ bao ňieu? |
Kolik je hodin? | Bây giờ là mấy giờ? b əi zɜ la məi zɜ? |
V kolik hodin? | Vào lúc mấy giờ? vao luk p məi zɜ? |
Kolik je to odtud zastávek? | Từ đây phải đi mấy bến để tới nơi đó? t ə dəi fai di məi ben de tɜi nɜi do? |
Kolik je ti let? | Anh bao nhiêu tuổi? aň bao ňieu tuoi? |
Od/Do kolika let (věku)? | Từ/Đến bao nhiêu tuổi? t ə/den bao ňieu tuoi? |
O kolik je starší? | Anh ấy hơn tôi mấy tuổi? aň əi hɜn toi məi tuoi? |
Kolikátého je dnes? | Hôm nay là ngày bao nhiêu? hom nai la ŋai bao ňieu? |
proč? tại sao?
Proč jsi to udělal? | Tại sao anh đã làm thế? tai sao aň daa lam t he? |
Proč zrovna já? | Tại sao (bản thân) tôi? tai sao (ban t hən) toi? |
Proč ne? | Tại sao không? tai sao cho ŋm? |
Nechápu proč. | Tôi không hiểu tại sao. toi cho ŋm hieu tai sao |
Bůhví proč. | Trời biết tại sao. č ɜi biet tai sao |
Zajímalo by mě, proč... | Tôi muốn biết tại sao... toi muon biet tai sao |
Dny v týdnu
Za první den týdne je ve Vietnamu považována neděle chủ nhật. Pracovní dny, pondělkem počínaje, jsou nazývány doslova jako „den druhý“ - ngày thứ hai, úterý „den třetí“ - ngày thứ ba, středa „den čtvrtý“ - ngày thứ tư, čtvrtek „den pátý“ - ngày thứ năm, pátek „den šestý“ - ngày thứ sáu a sobota „den sedmý“ - ngày thứ bảy.
Čas
Thời gian
Budete mít (zítra) čas? | (Ngày mai) anh có thời gian không? ( ŋai mai) aň ko thɜi zan choŋm? |
Kdy se sejdeme? | Khi nào chúng ta gặp nhau? chi nao ču ŋm ta gap ňau? |
V kolik hodin tam budete? | Lúc mấy giờ anh sẽ ở đó? luk p məi zɜ aň see ɜ do? |
Budu tam za pár minut. | Tôi sẽ đến đó vài phút nữa. toi see den do vai fut n əa |
Kdy se vrátíte? | Khi nào anh về? chi nao aň ve? |
Hned jsem zpět. | Tôi sẽ về ngay. toi see ve ŋai |
Odjíždím za dvě hodiny. | Hai tiếng nữa tôi sẽ lên đường. hai tie ŋ nəa toi see len dəɜŋ |
Odešel před půl hodinou. | Anh ấy đi vắng được nửa tiếng. aň əi di vaŋ dəɜk nəa tieŋ |
Je dost pozdě. | Bây giờ hơi muộn rồi. b əi zɜ hɜi muon zoi |
Je ještě brzy. | Vẫn còn sớm. v ən kon sɜm |
Musím to dodělat do pátku. | Đến thứ sáu tôi phải làm xong việc này. den t hə sau toi fai lam sauŋm viek nai |
Musí to být zaplaceno do čtrnácti dní od... | Phải thanh toán trong vòng mười bốn ngày từ... fai t haň toan čauŋm vauŋm məɜi bon ŋai tə |
Stihneme to? | Chúng tôi còn kịp không? ču ŋm toi kon kip choŋm? |
Nestihnu to včas. | Tôi sẽ không kịp được việc này đúng giờ. toi see cho ŋm kip dəɜk viek nai duŋm zɜ |
Můžeme to odložit? | Chúng ta có thể hoãn lại việc đó được không? ču ŋm ta ko the hoan lai viek do dəɜk choŋm? |
Můžete přijít někdy jindy? | Anh có thể đến khi khác được không? aň ko t he den chi chak dəɜk choŋm? |
Přijedu zítra ráno. | Sáng mai tôi sẽ đến. sa ŋ mai toi see den |
Pozítří nebudu mít čas. | Ngày kia tôi không có thời gian. ŋai kia toi choŋm ko thɜi zan |
Vlak odjíždí zítra ráno. | Tàu hoả khởi hành sáng mai. tau hoa ch ɜi haň saŋ mai |
Kolik máme času? | Chúng ta còn bao nhiêu thời gian? ču ŋm ta kon bao ňieu thɜi zan? |
Nemáme moc času. | Chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa. ču ŋm toi choŋm kon ňieu thɜi zan nəa |
Musíme si pospíšit. | Chúng tôi phải làm gấp. ču ŋm toi fai lam gəp |
Spěchám. | Tôi đang vội vã. toi da ŋ voi vaa |
Jak dlouho to potrvá? | Việc này kéo dài bao lâu nữa? viek nai keo zai bao l əu nəa? |
Je nejvyšší čas jít. | Đã đến lúc phải đi. daa den luk p fai di |
Nemusím(e) spěchat. | (Chúng)Tôi không phải vội vã. (ču ŋm)toi choŋm fai voi vaa |
Máme dost času. | Chúng tôi đủ thời gian. ču ŋm toi du thɜi zan |
Kolik je ti let? | Anh bao nhiêu tuổi? aň bao ňieu tuoi? |
Měsíce a roky
Tháng và năm
rok | năm nam |
• kalendářní rok | • năm nam |
• školní rok | • năm học nam hokp |
• přestupný rok | • năm nhuận nam ňuən |
letos | năm nay nam nai |
loni | năm ngoái nam ŋoai |
předloni | hai năm trước hai nam čəɜk |
před rokem | một năm trước mot nam čəɜk |
příští rok | sang năm saŋ nam |
za dva roky | hai năm sau hai nam sau |
pololetí | nửa năm nəa nam |
čtvrtletí | quý kui |
desetiletí | thập kỳ thəp ki |
století | thế kỷ the ki |
tisíciletí | thiên niên kỷ thien nien ki |
Roční období
Mùa
jaro | mùa xuân mua suən |
léto | mùa hè/hạ mua he/ha |
podzim | mùa thu mua thu |
zima | mùa đông mua doŋm |
v létě/zimě | vào mùa hè/đông vao mua he/doŋm |
na jaře/podzim | vào mùa xuân/thu vao mua suən/thu |
Měsíce v roce
Tháng
leden | tháng giêng/một thaŋ zeŋ/mot |
únor | tháng hai thaŋ hai |
březen | tháng ba thaŋ ba |
duben | tháng tư thaŋ tə |
květen | tháng năm thaŋ nam |
červen | tháng sáu thaŋ sau |
červenec | tháng bảy thaŋ bai |
srpen | tháng tám thaŋ tam |
září | tháng chín thaŋ čin |
říjen | tháng mười thaŋ məɜi |
listopad | tháng mười một thaŋ məɜi mot |
prosinec | tháng mười hai thaŋ məɜi hai |
v červenci | vào tháng bảy vao thaŋ bai |
do února | đến tháng hai den thaŋ hai |
od listopadu | từ tháng mười một tə thaŋ məɜi mot |
před měsícem | một tháng trước mot thaŋ čəɜk |
za měsíc | một tháng nữa mot thaŋ nəa |
tento měsíc | tháng này thaŋ nai |
příští měsíc | tháng sau thaŋ sau |
začátkem/koncem tohoto měsíce | đầu/cuối tháng này dəu/kuoi thaŋ nai |
Datum
Ngày tháng
Kolikátého je dnes? | Hôm nay là ngày bao nhiêu? hom nai la ŋai bao ňieu? |
Je sedmého června. | Hôm nay là ngày mồng bảy tháng sáu. hom nai la ŋai moŋm bai thaŋ sau |
Včera bylo desátého října. | Hôm qua là ngày mồng mười tháng mười. hom kua la ŋai moŋm məɜi thaŋ məɜi |
Přijedeme pátého září. | Chúng tôi sẽ đến ngày mồng năm tháng chín. ču ŋm toi see den ŋai moŋm nam thaŋ čin |
Pozítří je osmého. | Ngày kia là ngày mồng tám. ŋai kia la ŋai moŋm tam |
Od šestnáctého prosince budu pryč. | Từ ngày mười sáu tháng mười hai tôi sẽ vắng mặt. t ə ŋai məɜi sau thaŋ məɜi hai toi see vaŋ mat |
Dny a týdny
Ngày và tuần
dnes | hôm nay hom nai |
zítra | ngày mai ŋai mai |
pozítří | ngày kia ŋai kia |
popozítří | ngày kìa ŋai kia |
včera | hôm qua hom kua |
předevčírem | hôm kia hom kia |
denně, každý den | hàng ngày, mỗi ngày haŋ ŋaiˌ moi ŋai |
jednou denně/týdně | một ngày/tuần một lần mot ŋai/tuən mot lən |
za tři dny/týdny | ba ngày/tuần nữa ba ŋai/tuən nəa |
minulý/příští týden | tuần trước/sau tuən čəɜk/sau |
v týdnu | trong tuần čauŋm tuən |
o víkendech | vào cuối tuần vao kuoi tuən |
pracovní den | ngày làm việc ŋai lam viek |
všední den | ngày thường ŋai thəɜŋ |
svátek | ngày lễ ŋai lee |
Dny v týdnu
Các ngày trong tuần
pondělí | thứ hai thə hai |
úterý | thứ ba thə ba |
středa | thứ tư thə tə |
čtvrtek | thứ năm thə nam |
pátek | thứ sáu thə sau |
sobota | thứ bảy thə bai |
neděle | chủ nhật ču ňət |
ve středu/čtvrtek | vào ngày thứ tư/năm vao ŋai thə tə/nam |
Části dne
Phần ngày
ráno | buổi sáng buoi saŋ |
dopoledne | buổi sáng buoi saŋ |
poledne | buổi trưa buoi čəa |
odpoledne | buổi chiều buoi čieu |
večer | buổi tối buoi toi |
noc | đêm dem |
půlnoc | nửa đêm nəa dem |
ráno (kdy) | vào buổi sáng vao buoi saŋ |
v poledne | vào buổi trưa vao buoi čəa |
odpoledne (kdy) | vào buổi chiều vao buoi čieu |
večer (kdy) | vào buổi tối vao buoi toi |
dnes večer | tối nay toi nai |
včera večer | tối hôm qua toi hom kua |
v noci | ban đêm ban dem |
brzy ráno | vào buổi sáng sớm vao buoi saŋ sɜm |
o/po půlnoci | vào/sau nửa đêm vao/sau nəa dem |
během dne | ban ngày ban ŋai |
Hodiny a minuty
Giờ và phút
Kolik je hodin? | Bây giờ là mấy giờ? b əi zɜ la məi zɜ? |
Je pět hodin. | Bây giờ là năm giờ. b əi zɜ la nam zɜ |
Jsou tři pryč. | Bây giờ là hơn ba giờ rồi. b əi zɜ la hɜn ba zɜ zoi |
Jsou skoro dvě. | Bây giờ là hai giờ kém. b əi zɜ la hai zɜ kem |
Je půl sedmé. | Bây giờ là sáu rưỡi. b əi zɜ la sau zəɜi |
Je tři čtvrtě na šest. | Bây giờ là sáu giờ kém mười lăm. b əi zɜ la sau zɜ kem məɜi lam |
Je čtvrt na deset. | Bây giờ là chín giờ mười lăm. b əi zɜ la čin zɜ məɜi lam |
Je za pět sedm. | Bây giờ là bảy giờ kém năm. b əi zɜ la bai zɜ kem nam |
Je šest deset. | Bây giờ là sáu giờ mười phút. b əi zɜ la sau zɜ məɜi fut |
V kolik hodin? | Vào lúc mấy giờ? vao luk p məi zɜ? |
Ve tři hodiny odpoledne. | Vào lúc ba giờ chiều. vao luk p ba zɜ čieu |
O půl sedmé. | Vào lúc sáu giờ rưỡi. vao luk p sau zɜ zəɜi |
Jak dlouho poletíme/pojedeme? | Chúng ta sẽ bay/đi bao lâu? ču ŋm ta see bai/di bao ləu? |
Zastavily se mi hodinky. | Đồng hồ tôi không chạy được. do ŋm ho toi choŋm čai dəɜk |
Máte hodinky? | Anh có đồng hồ không? aň ko do ŋm ho choŋm? |
Jdou ty hodiny přesně? | Đồng hồ này chạy có chính xác không? do ŋm ho nai čai ko čiň sak choŋm? |
Podle mých hodinek máme ještě pět minut. | Theo đồng hồ của tôi chúng ta còn có năm phút. t heo doŋm ho kua toi čuŋm ta kon ko nam fut |
vteřina | giây zəi |
minuta | phút fut |
hodina | giờ zɜ |
čtvrthodina | mười lăm phút məɜi lam fut |
půlhodina | nửa giờ nəa zɜ |
tři čtvrtě hodiny | bốn mươi lăm phút bon məɜi lam fut |
Vyjadřování hodin
Čas se ve vietnamštině udává tak, že se uvede celá hodina a k ní půlhodina, čtvrthodina či počet minut po celé nebo zbývající do celé hodiny (je-li po půl).
Např. „půl sedmé“ je „šest a půl“ - sáu giờ rưỡi, „tři čtvrtě na šest“ je „šest bez patnácti“ - sáu giờ kém mười lăm, „za pět osm“ je „osm bez pěti“ - tám giờ kém năm ap.
Čas lze uvést též jen pomocí hodiny a počtu minut jako v češtině, 4:30 bốn giờ ba mươi phút, 6:25 sáu giờ hai mươi lăm phút ap.
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